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Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thu 

Cá  Thẩm phán:                      Ông Mai Anh Tuấn 

                       Ông Lại Văn Tùng                       

- T ư ký p  ên  òa: Ông Bùi Ng c  u nh - Th     T a án nh n   n t nh Na   ịnh.  

- Đạ  d ện V ện k ểm sá  n ân dân  ỉn  Nam Địn    am   a p  ên  o :  

        Bà Trần Thị Thúy Nga - Kiể  sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 nă  2020 tại tr  s  T à án nh n   n t nh Na   ịnh   t    

phúc th   c ng  hai v  án   n s  phúc th   th  l  số 22/2019/TLPT-DS ngày 04 

tháng 02 nă  2020 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

D   ản án   n s  s  th   số 113/2019/DS-ST ngày 22 tháng 11 nă  2019 

của T a án nh n   n huyện Hải Hậu, t nh Na   ịnh  ị  háng cá  và  ị  háng 

nghị.                                          

The   uyết định đ a v  án ra   t    phúc th   số 107/2020/  XXPT-DS 

ngày 31 tháng 7 nă  2020 gi a các đ  ng s :  

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị P ( ); sinh nă  1970; địa ch : Xó  T, xã H, 

huyện H, t nh N.  

- Bị đơn:  

1. Bà Vũ Thị T; sinh nă  1975; 

2. Ông Nguyễn Văn B; sinh nă  1968; 

Cùng địa ch : Xó  T,  ã H, huyện H, t nh N.  

- Người bảo vệ quyền và lợi í h hợp pháp  ho bị đơn: Luật s  Phạ  Thị N, 

Văn ph ng luật s  M -   àn luật s  t nh N. 
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    - N ườ  l m   ứn :  

 1. Bà Nguyễn Thị S (tức V); sinh nă  1957; địa ch : Xã H, huyện H, t nh N. 

 2. Ông Vũ Văn T1; sinh nă  1981; địa ch : Xóm 6  ã H, huyện H, t nh N. 

3. Bà Vũ Thị H1; sinh nă  1986;  ịa ch : Xóm 6,  ã H, huyện H, t nh N. 

 4. Bà Nguyễn Thị H2; sinh nă  2001; địa ch : Xóm T,  ã H, huyện H, t nh 

N. 

5. Ông Nguyễn Ng c H3; sinh nă  1963; địa ch : Xóm T,  ã H, huyện H, 

t nh N. 

- Người kháng  áo: Nguyên đ n: Bà Nguyễn Thị P ( );  ị đ n: Bà Vũ Thị 

T;  ng Nguyễn Văn B. 

  uyết định  háng nghị số 02/  KNPT-VKS-DS ngày 18-12-2019 của V 

 iể  sát nh n   n t nh Na   ịnh. 

Tại phiên t a phúc th  : Bà  , ông H3, luật s  N có  ặt. Nh ng ng ời tha  

gia tố t ng  hác vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đ n  h i  iện,  ản t   hai và quá trình tố t ng tại T a án, nguyên đ n  à 

Nguyễn Thị   (P) trình bày: 

Nă  2015  ng Nguyễn Văn B và vợ là Vũ Thị T là ng ời cùng  óm do có 

nhu cầu    rộng  inh   anh nên vợ chồng  à T, ông B đến nhà  à hỏi vay tiền, 

nh ng  à  h ng có;  à T, ông B nhờ  à vay tiền giúp.  

Khi hỏi vay tiền bà T, ông B có thỏa thuận  iệng sẽ trả lãi cho bà gấp r ỡi 

tiền lãi Ngân hàng, thời hạn trả nợ  hi nà  cần thì  á  tr ớc 10 ngày,  ên vay sẽ có 

trách nhiệ  trả nợ ch   à. Do tin t  ng bà đã đi hỏi vay tiền của ng ời  hác để 

cho bà T, ông B vay 5 lần tổng số tiền là 1.932.690.000đ có giấy  iên nhận tiền c  

thể:  

Ngày 24-3-2015 bà T nhận số tiền 755.000.000đ sau  hi nhận tiền,  à T nói 

   ch   ấu viết chậ   in  ang giấy  iên nhận về nhà viết, sau đó cầ  sang ch   à 

và nói nhờ c n gái thứ  a là cháu Nguyễn Thị H2 đang h c lớp 12 viết giúp.  

Ngày 21-4-2015 bà T nhận số tiền 112.000.000đ cầ  giấy  iên nhận về ch  

ng ời nhà viết, sau đó nói với  à là nhờ bà S (V)  ẹ đẻ  à T viết hộ. 

 Ngày 05-5-2015 bà T nhận số tiền 255.640.000đ, rồi mang giấy  iên nhận về 

nhà viết sau đó cầ  sang nhà đ a ch   à gi   ản gốc. 

 Ngày 24-8-2015 bà T vay số tiền 755.000.000đ  ang giấy  iên nhận về nhà 

viết rồi cầ  sang đ a ch   à gi . 

  Ngày 12-01-2016 do bà T nhận tiền là 55.050.000đ rồi mang giấy  iên nhận 

về nhà viết sau đó cầ  sang đ a ch   à gi . 
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Riêng hai giấy biên nhận ngày 24-3-2015 và giấy  iên nhận ngày 24-8-2015, 

   số tiền lớn  hi nhận lại giấy,  à T c n viết thê  ch  “đồng” tại   ng số tiền ghi 

 ằng số để tránh nhầ  lẫn với l ại tiền  hác. 

Khi cho vay tiền có lần ông B sang nhà lấy tiền, có lúc  à  ang tiền đến nhà 

bà T và gia  tiền ch   à T nhận tr c tiếp và đ a giấy  iên nhận vay tiền cho bà T, 

ông B viết và    nhận. Sau ngày 12-01-2016    các chủ nợ đ i tiền  à phải trả ch  

các chủ nợ cả gốc, lãi đến nay lên tới 03 tỷ đồng, bà sang nhà bà T yêu cầu trả nợ 

gốc và lãi thì bà T, ông B ch y    h ng trả, lúc này  à  ới  iết  à T đã lừa  à và 

hai  ên ngừng gia   ịch việc vay tiền. 

 Tại đ n đề nghị ngày 19-11-2019 bà    in rút  ột phần yêu cầu  h i  iện 

đối với  h ản vay 755.000.000đ the  giấy  iên nhận ngày 24-03-2015. Bà ch  c n 

đề nghị T a án  uộc  à T và ông B phải trả ch   à nợ gốc là 1.177.690.000đ và lãi 

the  quy định của pháp luật từ  hi vay đến nay. 

Tại  ản t   hai và quá trình tố t ng tại T a án  ị đ n  à Vũ Thị T (tức 

Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị B) trình bày: 

  ối với 05 giấy  iên nhận vay tiền  à  à    uất trình ch  T a án, bà không 

viết  ất    ch  nà  và  các tờ giấy  iên nhận. Tuy nhiên, đối 03 tờ giấy biên nhận 

có giá trị nhỏ,  à có nhờ c n gái  à là cháu Nguyễn Thị H2 và  ẹ đẻ là bà Nguyễn 

Thị S (tức V) viết  ằng   c c n phần đánh  áy     à   đánh  áy sẵn, hai giấy 

 iên nhận vay ngày 24-3-2015 và ngày 24 -8-2015 cùng số tiền 755.000.000đ  à 

 hẳng định là gia đình  à  h ng ai viết,  à  h ng vay số tiền này. Ông B là chồng 

 à  h ng  iết gì về việc vay tiền gi a bà và bà  . Ông B  h ng viết và  tờ giấy 

 iên nhận nà   à  à    uất trình ch  T a án nên ông B  h ng liên quan đến việc 

vay tiền này.  

Tổng số tiền bà T vay của  à  : Tại  ản t   hai  an đầu ngày 19-4-2019 và 

 iên  ản H3 giải ngày 08-5-2019 bà T trình bày vay tổng số h n 500.000.000đ;  

Tại  iên  ản lấy lời  hai ngày 14-10-2019 bà T khai vay và nhận tr c tiếp từ 

bà   h n 750 triệu đồng và    và  sổ của  à   nh ng số tiền này  à vay hộ e  gái 

Nguyễn Thị H1 250 triệu đồng, vay ch   ẹ đẻ là Nguyễn Thị S (V 34 triệu đồng); 

Tại  iên  ản H3 giải ngày 21-10-2019 bà T khai c ng nhận vay  à của  à   

tổng h n 700 triệu đồng sau đó về đ a ch   ẹ đẻ là  à S (V) và e  Vũ Thị H1 

nh ng sau đó ch  nhận vay của  à   số tiền the   a giấy  iên nhận ngày 21-4-

2015; ngày 05-5-2015 và ngày 12-01-2016 tổng là 422.690.000đ. 

 Về tiền lãi: Tại  ản t   hai ngày ngày 19-4-2019 bà T  hai đã trả lãi  đến 

nă  2018; tại  iên  ản H3 giải ngày 08-5-2019 bà T trình  ày đã trả lãi từ nă  

2013 đến nă  2016 với  ức lãi suất vay có lần là 2.000đ/1triệu/01 ngày; có lần 

1.700đ/1 triệu/1 ngày và đã trả lãi đến  h ảng đầu nă  2018;  
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Tại  iên  ản H3 giải ngày 21-10-2019 bà T  hai thỏa Tận lãi 6 triệu đồng 

/100 triệu/1 tháng có  h ản 5 triệu đồng/tháng/100 triệu đồng đã lãi đến đầu nă  

2016. Nay h àn cảnh gia đình  hó  hăn  in  à    h ng trả lãi.  

Tại phiên t a s  th    à T vắng  ặt. Luật s   ả  vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của  à T  ác nhận  à T vay của  à   the  3 giấy  iên nhận: Ngày 21-4-2015 

số tiền 112.000.000đ; ngày 05-5-2015 số tiền 255.640.000đ; ngày 12-01-2016 số 

tiền là 55.050.000đ, tổng là 422.690.0000đ và có vay và nhận tr c tiếp tiền  ặt từ 

bà   ch  e  gái là Vũ Thị H1 vay 250 triệu đồng và vay ch   ẹ đẻ là  à S tức V 

là h n 30 triệu đồng, các lần vay đều     à T tr c tiếp nhận tiền và gia  cho bà V 

và chị H1 nhận.  

  Tại  ản t   hai  ị đ n là  ng Nguyễn Văn B trình bày: 

 Ông là chồng  à Vũ Thị T (tức Nguyễn Thị B; Nguyễn Thị T)  ng ch a  a  

giờ đến nhà bà  , ông H3 hỏi vay tiền,  ng  h ng  iết  h ng liên quan đến việc 

vay nợ gi a  à T với bà  . Bà T vay tiền của  à   bao nhiêu ch a  a  giờ nói với 

ông.  

Ông  hẳng định tất cả giấy  iên nhận vay tiền  ặt  à   nộp cho Tòa án, ông 

 h ng  iết. Ông ch   iết vào nă  2015 bà T có vay tiền của  à   vợ  ng H3, cho 

anh Kiên   Xó  E  ã Hải L  vay lại, c n việc vay nợ gi a  à T và bà   c  thể  a  

nhiêu  ng  h ng  iết. Vì c ng việc  ận,  ng  in vắng  ặt tất cả  uổi là  việc tại 

Tòa án và phiên t a   t   . Nay bà   đ i nợ vợ chồng  ng,  à T vay tiền của  à   

không mang tiền về nhà và  h ng chi tiêu và  việc gia đình,  hi  ng hỏi  à T về số 

tiền vay của  à  , thì bà T nói vay giúp ng ời  hác. Kinh tế gia đình  ng     ng 

là  chủ, việc  à T vợ  ng t    vay   ợn  à   giúp ch  ng ời  hác,  h ng  àn 

 ạc với  ng,  ng  h ng chịu trách nhiệ .  Bà    h i  iện yêu cầu  ng và bà T 

phải trả nợ gốc 1.932.690.000đ và lãi the  quy định của pháp luật từ  hi vay đến 

nay,  ng  h ng chấp nhận và  h ng có trách nhiệ  vì  ng  h ng liên quan. 

Tại  ản t   hai  ng Nguyễn Văn H3 là ng ời có quyền lợi, nghĩa v  liên quan 

đến v  án trình bày:  

Ông  h ng  iết việc vay nợ gi a  à T, ông B với bà   là vợ  ng, nh ng  à   

sau  hi vay tiền ng ời  hác ch   à T ông B vay lại, thì  ị các chủ nợ đến nhà đ i 

nhiều lần,  ng hỏi  à    ới ch   ng  iết. Sau đó,  ng có cùng  à   sang nhà bà T, 

ông B hỏi về việc vay nợ này nhiều lần, thì ông B, bà T  hất nợ. Ngày 16-3-2016 

   lịch  ng B sang nhà  ng  hất nợ  à  , sau đó anh e  h  hàng  à T cũng đến 

nhà  ng  in  hất nợ ch   à T, ông B số tiền nh  vợ  ng  hai. Nay  ng đề nghị T a 

án  uộc  à T, ông B phải có trách nhiệ  trả nợ ch   à   số tiền trên để  à   trả nợ 

ch  nh ng ng ời mà bà   đã vay cho bà T, ông B. 

Ng ời là  chứng: 

1. Ông Vũ Văn T1 trình  ày: Ông là e  trai của  à T. Nă  2017  ng đến nhà 

bà T ch i, có chứng  iến việc  ng H3, bà   đến nhà  à T đ i nợ,  ng thấy tình 

hình phức tạp, ông  uống nhà  ng H3 hỏi s  việc vay nợ này và  in  ng H3 cho bà 
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T  iết, tổng số các lần  à T vay tiền bà  . Bà T nói với  ng là vay và nhận tiền 

tr c tiếp từ bà   ch   a ng ời là 755.000.000đ gốc gồ  vay ch  chị T, vay cho  ẹ 

đẻ anh là  à V và e  gái là chị H1. Khi vay bà   có tổng hợp và   ột quyển sổ    

bà   gi . Sau đó,  à  , ông H3 có đ a ch   à T nhiều giấy  iên nhận vay tiền  ặt, 

 ả   à T viết số tiền vay. Bà T nói với  ng số tiền vay bà   thì bà T viết và    đ a 

cho bà  , c n hai giấy  iên nhận ghi số tiền tổng là 1.510.000.000 đồng, bà T 

 h ng    và  ả   ng H3 nếu ghi và  tr ng giấy đó cả tiền lãi thì  à T  ới đồng   

  . Sau này, vợ chồng  à   có g i điện ch   ng, đồng   ch   ng trả 755.000.000đ 

tiền gốc thay  à T trong  a nă  và hỏi số tiền lãi h n hai tỷ thì  a  giờ trả. Ông T1 

đề nghị  in trả gốc tr ớc, c n liền lãi  in trả  ần nh ng vợ chồng  à    h ng đồng 

 . D   h ng thống nhất đ ợc,  ng và vợ chồng  à    h ng giải quyết c ng nợ 

gi a T và bà   n a. 

2. Bà Vũ Thị H1 trình bày: Bà là em gái bà T, nă  2014 có nhờ  à T vay bà 

  ch   à 250.000.000 đồng. Bà T tr c tiếp lấy tiền từ  à   đ a ch   à. Sau đó,  à 

  g i  à  uống nhà  à T, có bà     đó    và  sổ  ìa cứng ghi số nợ của  à.  uyển 

sổ này     à   gi . Việc vay   ợn tiền có lãi nh ng  à  h ng trả tr c tiếp ch   à 

 ,  à đ a ch   à T trả ch   à  , còn bà T có trả lãi ch   à   hay không thì bà 

 h ng đ ợc  iết. Việc đ a tiền lãi ch   à T,  à  h ng viết giấy tờ gì. Bà trả ch   à 

  tiền lãi đ ợc gần hai nă  thì  h ng có điều  iện trả n a. Số nợ gốc  à cũng 

ch a trả đ ợc ch   à   và cũng ch a đ a ch   à T để trả ch   à  .  

Nă  2017,  à cùng anh trai Vũ Văn T1  uống nhà  à   ông H3 để  in trả nợ 

thay ch   a ng ời gồ  của  à vay 250.000.000đ,  à T  h ảng 422.000.000đ và 

của  ẹ đẻ là  à V 34.000.000đ,  in trả  ần tiền gốc tr ng  a nă . Sau đó,  à   

đ a sổ the   õi tiền nợ ra tính t án,  à  e  thì số tiền gốc gia đình  à phải trả là 

755.000.000 đồng và tiền lãi h n 2 tỷ đồng, tổng h n 3.000.000.000 đồng. Bà và 

ông T1 yêu cầu  à   ghi rõ nợ gốc, nợ lãi để gia đình  à trả nh ng  à   không ghi. 

Việc  à vay  à   250.000.000 đồng,  à   đã  h i  iện  à  ằng  ột v  án  hác và 

đã đ ợc TAND huyện Hải Hậu giải quyết,   t    nên  h ng liên quan đến việc nợ 

với  à T n a. 

3. Bà Nguyễn Thị S (tức V) là  ẹ đẻ  à Vũ Thị T trình  ày: Kh ảng nă  

2015,  à có đến nhà  à T ch i, bà T nhờ  à viết 01 giấy  iên nhận vay tiền của  à 

 , số tiền  a  nhiêu  à  h ng nhớ. Việc viết giấy này,  à viết hộ ch   à T, bà 

không liên quan gì, không có trách nhiệ  trả nợ the  các giấy  iên nhận vay tiền 

này, đồng thời việc  à T, bà   vay   ợn tiền với nhau  à  h ng  iết,  h ng phải 

vay cho bà. 

Tại  ản án   n s  s  th   số 113/2019/DS-ST ngày 22 tháng 11 nă  2019 ca 

T a án nh n   n huyện Hải Hậu, t nh Na   ịnh đã quyết định. Căn cứ  iều 476 

Bộ luật   n s  nă  2005;  iều 466, 468, 688 Bộ luật   n s  nă  2015; 

1. X  chấp nhận  ột phần yêu cầu  h i  iện của  à Nguyễn Thị    iện đ i 

nợ tiền vay đối với  à Vũ Thị T,  ng Nguyễn Văn B là hợp pháp. 
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2. Buộc  à T và ông B phải trả cho bà   nợ gốc 755.000.000đồng và  

307.078.400đ tiền lãi; tổng tiền gốc và lãi: 1.062.078.400đ. 

3.  ình ch  yêu cầu  h i  iện đ i nợ đối với  h ản vay ngày 24-3-2015 với 

số tiền là 755.000.000đ gi a  à   với  à T, ông B    nguyên đ n rút yêu cầu. 

4. Không chấp nhận yêu cầu  h i  iện đ i 422.690.000đồng tiền nợ gốc của 

bà    iện đ i nợ đối với bà T, ông B    ch a đủ c  s  chấp nhận. 

Ng ài ra, án s  th   c n tuyên án phí lãi suất chậ  trả    chậ  thi hành  ản 

án,  iện pháp thi hành án và quyền  háng cá  của các đ  ng s . 

Ngày 01-12-2019  à Nguyễn Thị   (P)  háng cá   ản án s  th   đề nghị cấp 

phúc th    uộc  à T ông B phải trả ch   à nợ gốc là 1.177.690.000đ vì tr ng nợ 

gốc  à T  hai nhận vay của  à là 422.690.000đ và lãi the  quy định pháp luật.  

Ngày 03-12-2019  à Vũ Thị T  háng cá   ản án s  th   đề nghị cấp phúc 

th   tr ng cầu giá  định lại ch  đồng tr ng giấy  iên nhận ngày 24-8-2015 có 

phải ch  của  à viết ra hay  h ng, số nợ cá nh n  à vay của  à   03 lần với số tiền 

422.690.00đ bà và có trách nhiệ  trả the  pháp luật.   

 Ngày 03-12-2019  ng Nguyễn Văn B  háng cá   ản án s  th   đề nghị cấp 

phúc th   tr ng cầu giá  định lại ch  viết tr ng  ản gốc giấy  iên nhận ngày 21-

4-2015 có phải ch  Nguyễn Văn B viết ra hay  h ng. Số nợ cá nh n  à T vay của 

bà   03 lần với số tiền 422.690.00đ bà T có trách nhiệ  trả the  pháp luật.   

 uyết định  háng nghị số 02/  KNPT-VKS-DS ngày 18-12-2019 của Viện 

 iể  sát nh n   n t nh Na   ịnh,  háng nghị  ản án s  th   với nội  ung: Kh ản 

vay 755.000.000đ ngày 24-8-2015 cấp s  th   nhận định về hình thức và nội  ung 

 h ng phù hợp với tên tuổi của  ị đ n, the   ết luận giá  định thì  à T là ng ời 

viết ch  đồng, nh ng về số l ợng tiền vay  à   ch a chứng  inh đ ợc, phía  ị 

đ n  à T, ông B  h ng nhận  h ản vay này nên ch a có căn cứ chấp nhận  à   

cho bà T, ông B vay  h ản tiền này. Ba  h ản tiền với tổng số tiền là 

422.690.000đ the   a giấy  iên nhận ngày 21-4-2015; ngày 05-5-2015; ngày 12-

01-2016 nguyên đ n và  ị đ n đều thừa nhận nên  uộc bà T, ông B phải trả ch   à 

  nợ gốc và nợ lãi. Cấp s  th   giả  50% án phí   n s  s  th   ch   à   là ch a 

chính  ác.  ề nghị T a án t nh Na   ịnh   t    lại v  án the  thủ t c phúc th  . 

Tại phiên t a,  à   trình bày gi  nguyên yêu cầu  háng cá   uộc  à T và ông 

B phải trả ch   à nợ gốc là 1.177.690.000đ và lãi the  quy định của pháp luật. 

Luật s   ả  vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  à T trình bày: Gi  nguyên yêu 

cầu  háng cá  của  à T và ông B. Xác định  à T ch  nợ  à   số tiền the  03 giấy 

 iên nhận tiền  ặt ngày 21-4-2015; ngày 05-5-2015; ngày 12-01-2016 tổng là 

422.690.000đ. Về lãi  à T đã trả lãi ch   à   nh ng  h ng có tài liệu chứng cứ 

chứng  inh đề nghị Hội đồng   t    giải quyết the  quy định của pháp luật. 

Kiể  sát viên – Viện  iể  sát t nh Na   ịnh phát  iểu    iến: Về tố t ng,  

quá trình giải quyết v  án tại cấp phúc th  , Th   phán và Hội đồng   t    đã 
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tu n the  các quy định Bộ luật tố t ng   n s . Các đ  ng s  chấp hành đúng các 

quy định pháp luật tố t ng   n s , quyền lợi của các đ  ng s  đ ợc  ả  đả . Về 

đ ờng lối giải quyết v  án: Căn cứ và   ết quả giá  định số 144 ngày 18-6-2020 

của V  h a h c hình s  - Bộ c ng an  ết luận giấy vay tiền ngày 21-4-2015 không 

phải  ng B là ng ời    vay tiền nên  h ng có căn cứ  uộc  ng B phải chịu trách 

nhiệ  về  h ản vay này.  ối với  a  h ản vay các ngày 21-4-2015 số tiền 

112.000.000đ; ngày 05-5-2015 số tiền 255.640.000đ; ngày 12-01-2016 số tiền là 

55.050.000đ, tổng là 422.690.000đ bà T thừa nhận t  vay  ng B  h ng  iết nên 

 uộc  à T phải trả gốc, lãi về 3 giấy  iên nhận này cho bà  .  ối với, giấy vay tiền 

ngày 24-8-2015 ch   ác định  à T viết ch  đồng nên  h ng có căn cứ  uộc  à T 

phải trả nợ ch   à    h ản tiền này.  ề nghị Hội đồng   t    căn cứ  h ản 2  iều 

308 BLTTDS, s a  ản án s  th  . Án phí các đ  ng s  phải nộp the  quy định 

của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có tr ng hồ s  v  án đ ợc  e    t 

tại phiên t à, căn cứ và   ết quả tranh luận tại phiên t à, Hội đồng   t      t 

 háng cá  của  à Nguyễn Thị  ,  háng cá  của  à Vũ Thị T,  háng cá  của  ng 

Nguyễn Văn B và  háng nghị của Viện  iể  sát nh n   n t nh Na   ịnh: 

[1] Về tố t ng: Tại phiên t a phúc th    à T và ông B có đ n đề nghị   t    

vắng  ặt, căn cứ  h ản 3  iều 296 BLTTDS, Hội đồng   t    tiến hành   t    

vắng  ặt  à T và ông B. 

 [2] Về yêu cầu tr ng cầu giá  định lại the  yêu cầu  háng cá  của  à T và 

ông B: Tại  ết luận giá  định số 144/C09-P5 ngày 18-6-2020 của V  h a h c hình 

s  - Bộ c ng an  ết luận ch  viết tại giấy  iên nhận ngày 21-4-2015 (Trừ ch  viết 

các số 21,4,2015 và ch    , ch  viết tại   c  ên ch  vay   ) s  với ch  viết  ang 

tên Nguyễn Văn B trên các  ẫu s  sánh  h ng phải    cùng  ột ng ời viết ra. 

[3] Tại  ết luận giá  định số 145/C09-P5 ngày 07-7-2020 của V  h a h c 

hình s  - Bộ c ng an  ết luận ch  viết đồng tại giấy  iên nhận ngày 24-8-2015 so 

với ch  viết của Vũ Thị T trên các  ẫu s  sánh    cùng  ột ng ời viết ra.  

[4] Xét kháng cáo về nội  ung:  uá trình giải quyết v  án tại cấp s  th  , 

ngày 19-11-2019 bà    in rút  ột phần yêu cầu  h i  iện đối với  h ản vay 

755.000.000đ the  giấy  iên nhận ngày 24-03-2015 cấp s  th   đã đình ch  yêu 

cầu  h i  iện là phù hợp quy định của pháp luật. Nh  vậy,  à   c n yêu cầu  à T 

phải trả the  các giấy  iên nhận ngày 21-4-2015 số tiền 112.000.000đ; ngày 05-5-

2015 số tiền 255.640.000đ; ngày 24-8-2015 số tiền 755.000.000đ; ngày 12-01-

2016 số tiền là 55.050.000đ, tổng là 1.177.690.000đ. 

[5] X t giấy  iên nhận vay tiền  ặt ngày 24-8-2015 thấy: The  lời trình  ày 

của  à   thì bà T sau  hi nhận tiền mang giấy  iên nhận vay tiền về nhà viết rồi 

cầ  sang và xác nhận chính  à T là ng ời viết giấy  iên nhận ngày 24-8-2015, 
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nh ng sau đó  à   lại  hai  à T nói giấy  iên nhận ngày 24-8-2015 do cháu H2 

con bà T viết. The  lời trình  ày của  à T không vay  h ản tiền 755 triệu the  giấy 

 iên nhận ngày 24-8-2015 và  h ng viết ch  “đồng” đằng sau   ng ch  số 

755.000.000.  X t thấy, tại giấy  iên nhận ngày 24-8-2015 trừ ch  “đồng” là ch  

do bà T viết, còn các ch  viết  hác  ằng  ắt tH1 cũng  ác định  h ng phải bà T 

viết, tại  ết luận giá  định số 769/KLG -PC09 ngày 04-10-2019 của Ph ng  ỹ 

Tật hình s  C ng an t nh Na   ịnh  ác định ch  viết tr ng giấy  iên nhận ngày 

24-8-2015 ng ài ch  “đồng”  h ng đủ c  s   ác định là ch  viết của chị Nguyễn 

Thị H2 là con gái bà T. C n ai là ng ời viết ch  số 755.000.000 và ai là ng ời    

tại   c  ên vay tiền thì  à    h ng chứng  inh đ ợc.  uá trình ch  vay tiền gi a 

bà   và bà T  h ng có ng ời là  chứng. Bà T  h ng nhận  h ản vay 755 triệu 

đồng the  giấy  iên nhận ngày 24-8-2015, bà   ch  rằng việc vay tiền gi a  à   

và bà T có  ng Nguyễn Văn B là chồng  à T  iết nh ng  ng B  hai  h ng  iết gì 

về việc vay tiền gi a  à   và bà T.  

[6] Mặt  hác,  hi việc vay nợ gi a  à   và bà T  ị vỡ n  phía gia đình  à T 

có anh T1 là em trai và chị H1 là em gái  uống hỏi  à   và ông H3 về việc vay nợ 

của  à T, thì lúc này bà   ch   iết  à T vay tổng là 755 triệu đồng.  uá trình giải 

quyết v  án  à T khai có vay tiền của  à   nh ng lời khai không thống nhất về số 

tiền đã vay của  à   c  thể là: Tại  ản t   hai ngày 19-4-2019  út l c số 23 bà T 

 hai vay của  à   tổng  h ảng h n 500 triệu,  iên  ản H3 giải ngày 08-5-2019 bút 

l c số 41 bà T  hai vay của  à   tổng  h ảng h n 500 triệu đồng từ nă  2013 đến 

nă  2016. Tại phiên H3 giải ngày 21-10-2019 bút l c số 64 bà T c ng nhận đã vay 

của  à    h ảng h n 700 triệu đồng sau đó đ a về cho 3 ng ời vay gồ   ẹ đẻ là 

 à Vũ Thị S và em gái là Vũ Thị H1 và  ác nhận đã vay the   a giấy  iên nhận c  

thể là ngày 21-4-2015 số tiền 112.000.000đ; ngày 05-5-2015 số tiền 255.640.000đ; 

ngày 12-01-2016 số tiền là 55.050.000đ, tổng là 422.690.000đ. 

[7] Tại phiên t a s  th    à T vắng  ặt. Luật s   ả  vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của  à T trình bày: Bà T vay của  à   the  3 giấy  iên nhận: Ngày 21-4-

2015 số tiền 112.000.000đ; ngày 05-5-2015 số tiền 255.640.000đ; ngày 12-01-

2016 số tiền là 55.050.000đ, tổng là 422.690.0000đ và có vay tiền  ặt từ  à   cho 

e  gái là Vũ Thị H1 vay 250 triệu đồng và vay ch   ẹ đẻ là  à S tức V là h n 30 

triệu đồng, các lần vay đều     à T tr c tiếp nhận tiền và giao cho bà V và chị H1. 

Tổng các lần  à T nhận tiền vay gốc của  à    h ảng 755 triệu đồng nh ng  à H1, 

bà V đã trả  à  . Bà T không vay bà   the  giấy  iên giấy  iên nhận ngày 24-8-

2015 là 755.000.000đ. Tại phiên t a phúc th  , luật s   ả  vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp ch   à T trình bày bà T ch  vay của  à   the   a giấy  iên nhận tiền  ặt 

tổng số 422.600.000đ. 

[8] Nh  vậy, căn cứ và  giấy  iên nhận ngày 24-8-2015 và lời  hai của các 

đ  ng s  và ng ời là  chứng ch a có đủ căn cứ  ác định  à   cho bà T vay số 

tiền 755 triệu đồng. 
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 [9]  uá trình giải quyết v  án và tại phiên t a  à T đều thừa nhận ch  vay của 

  tổng số tiền là 422.690.000đ the  03 giấy  iên nhận c  thể là ngày 21-4-2015 số 

tiền 112.000.000đ; ngày 05-5-2015 số tiền 255.640.000đ; ngày 12-01-2016 số tiền 

là 55.050.000đ và bà   cũng  ác nhận ch   à T the  03 giấy  iên nhận này nên 

 uộc  à T phải có trách nhiệ  trả ch   à   số tiền gốc là 422.690.000đ. 

[10] Về  h ản tiền lãi: Căn cứ và  giấy  iên nhận vay tiền thì các  ên  h ng 

thỏa Tận lãi suất, nh ng  à T và bà   đều  ác định  hi vay có thỏa Tận nh ng hai 

 ên  h ng thống nhất về lãi suất. Bà T ch  rằng đã trả lãi suất ch   à   nh ng 

 h ng có tài liệu chứng cứ chứng  inh c n  à    h ng nhận việc  à T đã trả lãi 

   vậy, cấp s  th    ác định  à T ch a trả lãi ch   à   là có căn cứ, việc  à T xin 

 h ng trả lãi nh ng  à    h ng nhất trí nên  à T phải có trách nhiệ  trả lãi ch   à 

  the  quy định của pháp luật.  

 [11] D  Hợp đồng vay nợ gi a  à   và bà T là hợp đồng vay  h ng thời hạn 

và đ ợc xác lập từ nă  2015 ch  đến nay các  ên ch a th c hiện   ng quyền, 

nghĩa v  the  thỏa Tận nên cấp s  th   căn cứ điể  c  h ản 1  iều 2 Nghị quyết 

số 01/2019/N -H TP ngày 11-01-2019 của Hội đồng th   phán T a án nh n   n 

tối ca  h ớng  ẫn áp   ng  ột số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi 

phạ , việc tính lãi suất the  hai giai đ ạn: Giai đ ạn 1 từ ngày vay đến ngày 31-

12-2016 áp   ng Bộ luật   n s  nă  2005 để tính lãi suất; giai đ ạn 2   ể từ ngày 

 ộ luật   n s  2015 có hiệu l c pháp luật từ ngày 01/01/2017 đến ngày 21-11-2019 

ngày   t    áp   ng Bộ luật D n s  nă  2015 để tính lãi suất là phù hợp quy định. 

Việc tính lãi suất c  thể: 

 Giai đ ạn 1: Căn cứ  quy định  ức lãi suất c   ản the  quyết định số 

2868/  - NHNN ngày 29-11-2010 để tính lãi suất, tổng số tiền vay gốc 

422.690.000đồng: 

-  ối với giấy  iên nhận ngày 21-4-2015 với số tiền vay gốc 112.000.000đ: 

Thời gian vay từ ngày 21-4- 2015 đến ngày 31-12-2016 là 20 tháng 10 ngày. Số 

tiền lãi bà T phải trả là: 112.000.000đ x 20 tháng 10 ngày   9%/nă  = 

17.080.000đ. 

-  ối với giấy  iên nhận ngày  05-5-2015 số tiền 255.640.000đ: 

Thời gian vay từ ngày 05-5-2015 đến ngày 31-12-2016 là 19 tháng 26 ngày. 

Số tiền lãi bà T phải trả là 255.640.000đ x 19 tháng  26 ngày   9%/nă  = 

38.090.300đ. 

-  ối với giấy  iên nhận ngày 12-01-2016 số tiền là 55.050.000đ: 

Thời gian vay từ ngày 12-01-2016 đến ngày 31-12-2016 là 11 tháng 19 ngày. 

Số tiền vay lãi bà T phải trả là 55.050.000đ x 11 tháng 19 ngày   9%/nă  = 

4.803.100đ. 
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Giai đ ạn 2: Từ ngày 01-01-2017 đến ngày 21-11-2019 là 34 tháng 20 ngày, 

áp   ng Bộ luật   n s  nă  2015 để tính lãi suất, tổng số tiền vay gốc 

422.690.000đ x34 tháng 20 ngày   10%/nă  =  122.110.444đ. 

Tổng tiền lãi bà T phải trả ch   à   là 17.080.000đ + 38.090.300đ + 

4.803.100đ + 122.110.444đ = 182.083.800đ.  

Tổng gốc và lãi bà T phải trả ch   à   là 422.690.000đ + 182.083.800đ = 

604.773.800đ. 

 [12] Về trá h nhiệm liên đới: Căn cứ  iều 37 Luật H n nh n và gia đình  uộc 

bà T và ông B phải có trách nhiệ  trả nợ ch   à   nợ gốc là 422.690.000đ, nợ lãi 

là 182.083.800đ.  

 [13] Án phí   n s  s  th  : Bà T, ông B phải nộp án phí   n s  s  th   là: 

20.000.000đ + 4% x 204.773.800đ = 28.190.952đ. 

Án phí   n s  s  th    à   phải nộp là 20.000.000đ + 4%   355.000.000đ = 

34.200.000đ 

[14] Do bà   h àn cảnh gia đình  hó  hăn có  ác nhận của chính quyền địa 

ph  ng  ã Hải L  căn cứ điể  đ  h ản 1  iều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của UBTV H quy định về  ức T,  iễn, 

giả , T, nộp, quản l  và s    ng án phí và lệ phí Tòa án, Hội đồng   t    giả  

cho bà   50% án phí   n s  s  th  .  

[15] Từ nh ng ph n tích trên có căn cứ chấp nhận  ột phần  háng nghị của 

Viện  iể  sát nh n   n t nh Na   ịnh, chấp nhận  ột phần  háng cá  của  à Vũ 

Thị T và  ng Nguyễn Văn B và chấp nhận 01 phần  háng cá  của  à Nguyễn Thị 

 . 

[16] Án phí   n s  phúc th  : D  s a  ản án s  th   nên các đ  ng s  

 h ng nộp án phí   n s  phúc th  . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ  h ản 2  iều 308 Bộ luật tố t ng   n s ;  iều 476 Bộ luật   n s  

nă  2005;  iều 466, 468, 688 Bộ luật   n s  nă  2015; điể  c  h ản 1  iều 2 

Nghị quyết số 01/2019/N -H TP ngày 11-01-2019 của Hội đồng th   phán T a 

án nh n   n tối ca  h ớng  ẫn áp   ng  ột số quy định của pháp luật về lãi, lãi 

suất, phạt vi phạ ; điể  đ  h ản 1  iều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của UBTV H quy định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản 

l  và s    ng án phí và lệ phí Tòa án. S a  ản án s  th  .  

1.  ình ch  yêu cầu  h i  iện của  à Nguyễn Thị   đối với số tiền là 

755.000.000đ the  giấy  iên nhận vay tiền  ặt ngày 24-3-2015. 

2. X  chấp nhận  ột phần yêu cầu  h i  iện của  à Nguyễn Thị  . 
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3. Buộc  à T và ông B phải trả ch   à   nợ gốc 422.690.000đồng và  nợ lãi 

182.083.800đ tổng là 604.773.800đ. 

 Kể từ ngày  ản án, quyết định có hiệu l c pháp luật (đối với các tr ờng hợp 

c  quan thi hành án có quyền chủ động thi hành án) h ặc  ể từ ngày ng ời đ ợc 

thi hành án có đ n yêu cầu thi hành án đối với các  h ản tiền phải trả ch  ng ời 

đ ợc thi hành án ch  đến  hi thi hành   ng tất cả các  h ản tiền, hàng tháng  ên 

phải thi hành án c n phải chịu  h ản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án the  

 ức lãi suất quy định tại  h ản 2  iều 468 Bộ luật   n s  2015.  

4. Án phí   n s  phúc th  : Bà  , bà T, ông B  h ng phải nộp h àn lại ch  

bà  , bà T, ông B số tiền đã nộp tạ  ứng án phí   n s  phúc th    ỗi ng ời đã 

nộp là 300.000đ the   iên lai số 0001921 ngày 20-12-2019; 0001878 ngày 03-12-

2019; 0001877 ngày 03-12-2019 của Chi c c thi hành án   n s  huyện Hải Hậu. 

5. Án phí   n s  s  th  : Bà T và ông B phải nộp là 28.190.952đ; chia phần 

bà T phải nộp là 14.094.476đ, ông B phải nộp là 14.095.476đ. 

Bà   phải nộp án phí   n s  s  th   là 17.100.000đ nh ng đ ợc đối trừ với 

số tiền tạ  ứng án phí   n s  s  th    à   đã nộp là 17.000.000đ tại  iên lai số 

0000395 ngày 19-4-2019 của Chi c c Thi hành án   n s  huyện Hải Hậu. Bà   

c n phải nộp tiếp là 100.000đ.  

 Tr ng tr ờng hợp  ản án, quyết định đ ợc thi hành the  quy định tại  iều 2 

của Luật Thi hành án   n s  thì ng ời đ ợc thi hành án   n s , ng ời phải thi hành 

án   n s  có quyền th ả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án h ặc  ị c ỡng chế thi hành án the  quy định tại các  iều 6, 7 và 9 của 

Luật Thi hành án   n s ; thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện the  quy định tại 

 iều 30 của Luật Thi hành án   n s . 

Bản án phúc th   có hiệu l c thi hành  ể từ ngày tuyên án. 

 

Nơ  n ận  
- Các đ  ng s ; 

- VKSND t nh Na   ịnh; 

- TAND huyện Hải Hậu; 

- Chi c c THADS huyện Hải Hậu;  

- Hồ s  v  án; 

- L u VT. 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Thu 

(Đã ký) 

 

 


